
Quạt dùng pin và điện
3 tốc độ điện tử DCF102 CF101D

DCF102  18 V, 14.4 V /AC

Thời gian sử dụng liên tục

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

với pin BL1860B : 
thấp/ vừa/ cao : 1270 / 705 / 575
185x272x284 mm 
1.3 - 2.0 kg

với pin BL1041B :  
thấp/ vừa/ cao : 630 / 380 / 275
185x260x284 mm 
1.3 - 1.7 kg

/CF101D  12 V max / AC

284 
mm

Kích thước nhỏ gọn cho phép sử dụng ngay cả 
trong không gian chật hẹp

Quạt quay tự động

Thời gian sử dụng: phút
DCF102 CF101D

Có thể điều chỉnh quạt quay 
sang 2 bên, lên trên hoặc 
xuống dưới

Quạt quay lên/xuống

Điều chỉnh tay cầm

Có thể gắn thêm 1 số
giá đỡ 3 chân

•  3 chế độ được thiết lập (cao 180 m/s, vừa 150 m/s, 
thấp 120 m/s) giúp điều khiển lượng khí tối ưu.

•  Dù thân máy thon gọn 180 mm (7-1/8") nhưng vẫn đảm bảo 
cung cấp đủ lượng khí mạnh mẽ từ quạt lớn.

Giắc gắm điện

Nút mở khóa 
( DCF102 )Hình ảnh: DCF102

(bán riêng)

Công tắc BẬT/TẮT

Thấp / Vừa/ Cao
Lựa chọn 3 tốc độ gió

Tự động hẹn giờ tắt : 
3 mức điều chỉnh
(1 giờ, 2 giờ, 4 giờ)

Tự động quay

Kích thước

Ø180 
    mm

Tốc độ gió tối đa

180 
m/phút

272 mm (DCF102)

185 
mm

*Hiển thị mức pin

BL1815N
18V  1.5Ah

BL1860B

Thấp Vừa Cao

1270 705 575

*BL1820B 
18V  2.0Ah

*BL1830B 
18V  3.0Ah

*BL1840B
18V 4.0Ah

*BL1850B
18V  5.0Ah

*BL1860B 
18V  6.0Ah

BL1415N
14.4V  1.5Ah

*BL1430B 
14.4V  3.0Ah

BL1440
14.4V 4.0Ah

BL1450
14.4V  5.0Ah

BL1041B

BL1016 
12V max 

1.5Ah
*BL1021B 

12V max  
2.0Ah

*BL1041B 
12V max  

4.0Ah

Thấp Vừa Cao

630 380 275
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Tự động xoay 45° L/R

Hình ảnh : DCF102

Tốc độ gió tối đa 180m/phút

12 V max / ACCF101D

CF101D

18 V, 14.4 V / ACDCF102

DCF102

Quạt dùng pin và điện

Quạt quay tự động

45° 45°


